
SỞ NÔNG NGHIIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN VỀ PHÂN BÓN
TẠI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH TỪ NGÀY 24/6/2025-26/6/2025

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-CCTTBVTV ngày 27/6/2025 của Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh Nam Định)

STT Họ và tên Ngày, tháng
năm sinh Nơi sinh Nơi ở hiện nay CCCD Điện thoại Điểm

Ktra Số Giấy chứng nhận

1 Phạm Văn An 15/10/1988 Đồng Cẩm, Kim Thành, Hải Dương  Đồng Cẩm, Kim Thành, Hải Dương 030088012195 0386346386 64 01/GCN-CCTTBVTV

2 Lê Văn Anh 04/5/1971 Liêm Túc, Thanh Liêm, Hà Nam  Liêm Túc, Thanh Liêm, Hà Nam 035071001801 0365340420 60 02/GCN-CCTTBVTV

3 Lưu Ngọc Ánh 10/11/1976 Nam Hồng, Nam Trực, Nam Định Nam Hồng, Nam Trực, NĐ 036076008943 0912025583 56 03/GCN-CCTTBVTV

4 Mai Văn Bá 25/08/1970 Hải Nam,Hải Hậu,Nam Định Hải Nam, Hải Hậu, Nam Định 036070005005 0979820626 60 04/GCN-CCTTBVTV

5 Ngô Thị Thanh Bắc 12/12/1994 T.Trấn Nước Hai , Hòa An, Cao Bằng Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Định 036194008443 0362134280 80 05/GCN-CCTTBVTV

6 Nguyễn Văn Biên 30/06/1977 TT Thịnh Long,Hải Hậu,Nam Định TT Thịnh Long,Hải Hậu,Nam Định 036077019771 0979004698 80 06/GCN-CCTTBVTV

7 Trần Văn Bính 16/01/1959 Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định 036059005933 0947003842 72 07/GCN-CCTTBVTV

8 Cao Văn Bôn 06/06/1968 Giao Châu, Giao Thuỷ, Nam Định Giao Châu, Giao Thuỷ, NĐ 036068007784 0366099863 68 08/GCN-CCTTBVTV

9 Trần Văn Bôn 01/04/1973 Yên Lợi, Ý Yên, Nam Định Tân Minh, Ý Yên, Nam Định 036073026509 0982826527 80 09/GCN-CCTTBVTV

10 Ngô Thị Bưởi 01/01/1976 Mỹ Hoà, Phù Mỹ, Bình Định Mỹ Tân, Tp Nam Định, Nam Định 034176006635 0915443870 68 10/GCN-CCTTBVTV

11 Trần Vũ Chí 3/11/2000 Trung Thành, Vụ Bản, Nam Định Trung Thành, Vụ Bản, Nam Định 036200004751 0915400424 60 11/GCN-CCTTBVTV

12 Vũ Văn Chiến 10/04/1967 Ninh Vân,Hoa Lư,Ninh Bình Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình 037067001785 0365962670 56 12/GCN-CCTTBVTV

13 Đỗ Văn Chúng 16/12/1972 Hoàng Nam,Nghĩa Hưng, Nam Định Hoàng Nam,Nghĩa Hưng, Nam Định 036072000927 0977401613 68 13/GCN-CCTTBVTV

14 Đào Văn Chương 30/04/1994 Đại Thắng, Vụ Bản, Nam Định Đại Thắng, Vụ Bản, Nam Định 036094005188 0979135336 84 14/GCN-CCTTBVTV

15 Nguyễn Văn Công 25/07/1962 Trực Cường, Trực Ninh, Nam Định Trực Cường, Trực Ninh, Nam Định 036062013461 0987168225 72 15/GCN-CCTTBVTV

16 Hoàng Đức Cường 24/09/1983 Ninh An, Hoa Lư, Ninh Bình Ninh An, Hoa Lư, Ninh Bình 037083003596 0912989815 60 16/GCN-CCTTBVTV

17 Vũ Quang Đạo 25/3/1995 Nam Dương, Nam Trực, Nam Định Nam Dương,Nam Trực, Nam Định 036095002120 0358072266 76 17/GCN-CCTTBVTV

18 Lại Quang Đạt 25/01/1973 Bình Hoà, Giao Thuỷ, Nam Định Bình Hoà, Giao Thuỷ, Nam Định 036073022636 0977001085 68 18/GCN-CCTTBVTV

19 Nguyễn Đắc Điệp 12/09/1994 Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ, Thái Bình Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ, Thái Bình 036094009336 0878281234 72 19/GCN-CCTTBVTV

20 Phạm Văn Điệp 19/05/1980 Nam Thắng, Nam Trực, Nam Định Nam Thắng, Nam Trực, Nam Định 036080004688 0971117229 72 20/GCN-CCTTBVTV

21 Trần Văn Đĩnh 1/1/1970 Tân Minh, Ý Yên, Nam Định Tân Minh, Ý Yên, Nam Định 036070000745 0988849441 72 21/GCN-CCTTBVTV

22 Bùi Văn Định 27/05/1966 Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam Liêm Sơn, Thanh Liêm, HN 035066006194 0378583729 76 22/GCN-CCTTBVTV

23 Trần Văn Định 20/10/1974 Hải An, Hải Hậu, Nam Định Hải An, Hải Hậu, Nam Định 036074019674 0984181977 52 23/GCN-CCTTBVTV
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24 Trịnh Xuân Định 18/10/1960 Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định 036060013998 0912109870 52 24/GCN-CCTTBVTV

25 Phạm Văn Đúc 01/07/1969 Đồng Thịnh, Nghĩa Hưng, Nam Định Đồng Thịnh, Nghĩa Hưng, Nam Định 036069006812 0855954128 84 25/GCN-CCTTBVTV

26 Nguyễn Thị Kim Dung 23/09/1984 Thị trấn Ninh Cường, Trực Ninh, NĐ Thị trấn Ninh Cường, Huyện Trực Ninh, tỉnh
Nam Định 036184004839 0976223076 80 26/GCN-CCTTBVTV

27 Nguyễn Văn Dũng 25/12/1974 Hoàng Nam,Nghĩa Hưng, Nam Định Nghĩa Sơn,Nghĩa Hưng, Nam Định 036074020236 0912587025 76 27/GCN-CCTTBVTV

28 Vũ Văn Dũng 23/06/1995 Hải Phong, Hải Hậu, Nam Định Hải Phong, Hải Hậu, Nam Định 036095008322 0968734996 72 28/GCN-CCTTBVTV

29 Đoàn Văn Dương 20/08/1970 Liêm Túc, Thanh Liêm, Hà Nam  Liêm Túc, Thanh Liêm, Hà Nam 035070006979 0975369515 72 29/GCN-CCTTBVTV

30 Vũ Đức Dương 10/11/1994 Tiên Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng Tiên Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng 031094011944 0904557771 76 30/GCN-CCTTBVTV

31 Phạm Đăng Duy 04/12/1988 Đồng Cẩm, Kim Thành, Hải Dương Đồng Cẩm, Kim Thành, Hải Dương 030088004784 0981376775 72 31/GCN-CCTTBVTV

32 Vũ Thị Duyên 01/10/1969 Trung Nghĩa, Ý Yên, Nam Định Trung Nghĩa, Ý Yên, Nam Định 036169015515 0389837431 68 32/GCN-CCTTBVTV

33 Đỗ Thị Gấm 08/04/1969 Trung Nghĩa, Ý Yên, Nam Định Trung Nghĩa, Ý Yên, Nam Định 036169017829 0985458720 68 33/GCN-CCTTBVTV

34 Nguyễn Thị Gấm 26/03/1995 Giao Yến, Giao Thuỷ, Nam Định Đại Thắng, Vụ Bản, Nam Định 036195012048 0348026395 80 34/GCN-CCTTBVTV

35 Nguyễn Sơn Hải 10/4/2005 Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam 035205001588 0867205632 76 35/GCN-CCTTBVTV

36 Đỗ Thị Hảo 06/08/1988 Việt Hùng, Vũ Thư, Thái Bình Mỹ Tân, Tp Nam Định, Tỉnh Nam Địn 034188012960 0942380083 64 36/GCN-CCTTBVTV

37 Mai Duy Hậu 22/3/1962 Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định 036062000721 0852873934 52 37/GCN-CCTTBVTV

38 Đinh Thị Hiền 22/2/1978 Ninh Vân,Hoa Lư,Ninh Bình Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình 037178014201 0962374550 64 38/GCN-CCTTBVTV

39 Nguyễn Văn Hiền 15/06/1975 Hải Đường, Hải Hậu, Nam ĐỊnh Hải Đường, Hải Hậu, Nam ĐỊnh 036075012221 0987577426 68 39/GCN-CCTTBVTV

40 Trần Thị Hiền 01/01/1968 Mỹ Phúc, Tp Nam Định, Tỉnh Nam Định Mỹ Phúc, Tp Nam Định, Tỉnh NĐ 036168003409 0813654901 52 40/GCN-CCTTBVTV

41 Vũ Văn Hiện 13/03/1958 Yên Phúc, Ý Yên, Nam Định Yên Phúc, Ý Yên, Nam Định 036058015752 0916290841 68 41/GCN-CCTTBVTV

42 Nguyễn Văn Hiệp 06/10/1990 TT Ninh Cường, Trực Ninh, Nam Định TT Ninh Cường, Trực Ninh, Nam Định 036090004206 0982713970 72 42/GCN-CCTTBVTV

43 Phạm Văn Hiệp 10/05/1987 Thái Thịnh, Thái Thuỵ, Thái Bình Thái Thịnh, Thái Thuỵ, Thái Bình 034087022245 0911581870 76 43/GCN-CCTTBVTV

44 Đỗ Bá Hiếu 09/12/1989 Tân Lập,Vũ Thư,Thái Bình Tân Lập,Vũ Thư,Thái Bình 034089010606 0988968048 68 44/GCN-CCTTBVTV

45 Đàm Như Hoa 29/04/1987 Phường Hưng Đạo - TP Cao Bằng - tỉnh Cao
Bằng Hải Nam, Hải Hậu, Nam Định 004187004758 0984290488 52 45/GCN-CCTTBVTV

46 Trần Thị Hoa 14/08/1974 Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam Nhân Mỹ, Lý Nhân, Hà Nam 035174002049 0974662935 68 46/GCN-CCTTBVTV

47 Vũ Thị Hoài 10/10/1982  Yên Lộc, Ý Yên, Nam Định Yên Lộc, Ý Yên, Nam Định 036182021737 0978835932 80 47/GCN-CCTTBVTV

48 Lê Duy Hoàng 27/01/1984 Xã Mỹ Lộc, TP Nam Định, NĐ Xã Mỹ Lộc, TP Nam Định, NĐ 036084013750 0835248197 64 48/GCN-CCTTBVTV

49 Phạm Văn Hoàng 04/09/1991 Hoàng Diệu, Tp Thái Bình, Thái Bình Hoàng Diệu, Tp Thái Bình, Thái Bình 034091006086 0868299900 84 49/GCN-CCTTBVTV

50 Ngô Văn Hội 10/06/1958 Yên Tân, Ý Yên, Nam Định Yên Tân, Ý Yên, Nam Định 036058003895 0979903490 56 50/GCN-CCTTBVTV

51 Lại Xuân Hồng 26/04/1970 Nam Vân, Tp Nam Định, Nam Định Phường Nam Vân, Tp Nam Định, N. Định 036070009155 0912849845 72 51/GCN-CCTTBVTV
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52 Nguyễn Thị Hồng 25/11/1986 Xuân Phong, Xuân Trường, Nam Định Xuân Vinh, Xuân Trường, Nam Định 036186013794 0942904233 64 52/GCN-CCTTBVTV

53 Nguyễn Thị Hồng 26/10/1971 Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định 036171011531 0388868083 72 53/GCN-CCTTBVTV

54 Vũ Thị Hồng 01/06/1957 Xã Phú Hưng, Ý Yên, Nam Định Xã Phú Hưng, Ý Yên, Nam Định 036157016781 0374788128 56 54/GCN-CCTTBVTV

55 Đinh Quang Huấn 20/05/1955 Gia Hoà, Gia Viễn, Ninh Bình Gia Hoà, Gia Viễn, Ninh Bình 037055003189 0961770124 52 55/GCN-CCTTBVTV

56 Đỗ Thị Huệ 10/08/1972 Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Định Thành Lợi, Vụ Bản, NĐ 036172003177 0327703995 76 56/GCN-CCTTBVTV

57 Đỗ Thị Huệ 01/01/1974 Hồng Thuận, Giao Thuỷ, Nam Định Hồng Thuận, Giao Thuỷ, Nam Định 036174004762 0973421862 72 57/GCN-CCTTBVTV

58 Đỗ Thị Huệ 10/08/1980 Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định 036180006421 0839270159 72 58/GCN-CCTTBVTV

59 Phạm Văn Hùng 09/01/1971 Hợp Hưng, Vụ Bản, Nam Định  Hợp Hưng, Vụ Bản, Nam Định 036071006391 0366536879 76 59/GCN-CCTTBVTV

60 Nguyễn Duy Hưng 20/4/1984 Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình 037084005744 0852688282 76 60/GCN-CCTTBVTV

61 Lê Thị Hương 20/7/1969  Trung Nghĩa, Ý Yên, Nam Định Trung Nghĩa, Ý Yên, Nam Định 036169006485 0977884991 56 61/GCN-CCTTBVTV

62 Lê Thị Hương 10/04/1972 Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định 036172001993 0378049355 60 62/GCN-CCTTBVTV

63 Phạm Thị Hương 08/03/1979 Hải Phú, Hải Hậu, Nam Định Hải Phú, Hải Hậu, Nam Định 036179002413 0988192557 68 63/GCN-CCTTBVTV

64 Nguyễn Văn Huy 30/09/1994 Tân Lập, Vũ Thư, Thái Bình Mỹ Tân, Tp Nam Định, Nam Định 034094016635 0964323594 72 64/GCN-CCTTBVTV

65 Đỗ Văn Ích 13/04/1960 Nghĩa Đồng, Nghĩa Hưng, Nam Định Đồng Thịnh, Nghĩa Hưng, Nam Định 036060000389 0947123131 64 65/GCN-CCTTBVTV

66 Hoàng Văn Khanh 01/11/1962 Hải An, Hải Hậu, Nam Định Hải An, Hải Hậu, Nam Định 036062019703 0912995982 56 66/GCN-CCTTBVTV

67 Trịnh Văn Khiêm 02/10/1969 Yên Cường, Ý Yên, Nam Định Yên Cường, Ý Yên, Nam Định 036069001195 0379127737 68 67/GCN-CCTTBVTV

68 Nguyễn Văn Khoa 12/01/1993 Hải An, Hải Hậu, Nam Định Hải An, Hải Hậu, Nam Định 036093003963 0981805759 68 68/GCN-CCTTBVTV

69 Hà Thị Kiểm 05/10/1984 Trực Khang, Trực Ninh, Nam Định Trực Khang, Trực Ninh, Nam Định 036184007043 0333192540 76 69/GCN-CCTTBVTV

70 Nguyễn Văn Kim 25/10/1956 Yên Khánh, Ý Yên, Nam Định Yên Khánh, Ý Yên, Nam Định 036056005013 0945585135 56 70/GCN-CCTTBVTV

71 Đinh Văn Kỳ 9/1/1998 Giao Thịnh, Giao Thuỷ, Nam Định Giao Thịnh, Giao Thuỷ, Nam Định 036098002599 0392381414 76 71/GCN-CCTTBVTV

72 Nguyễn Thị Là 29/08/1971 Hoành Sơn, Giao Thuỷ, Nam Định TT. Giao Thuỷ, Giao Thuỷ, Nam Định 036171002283 0374003455 80 72/GCN-CCTTBVTV

73 Ngô Thị Thu Lan 2/12/1984 Yên Tiến,Ý Yên,Nam Định Yên Tiến,Ý Yên,Nam Định 036184022146 0886357395 88 73/GCN-CCTTBVTV

74 Vũ Công Lan 01/01/1965 Yên Trị,Ý Yên, Nam Định Yên Trị, Ý Yên, Nam Định 036065001083 0353038052 52 74/GCN-CCTTBVTV

75 Phạm Thị Liên 03/04/1970 Yên Cường, Ý Yên, Nam Định Yên Cường, Ý Yên, Nam Định 036170014209 0373623252 64 75/GCN-CCTTBVTV

76 Vũ Thị Liên 01/05/1974 Nam Dương, Nam Trực, Nam Định Nam Dương, Nam Trực, Nam Định 036174007044 0914844502 76 76/GCN-CCTTBVTV

77 Nguyễn Thị Loan 15/10/1961 Hải Thanh,Hải Hậu,Nam Định Hải Thanh, Hải Hậu, Nam Định 036161016352 0989137554 80 77/GCN-CCTTBVTV

78 Vũ Văn Lộc 15/02/1995 Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định 036095019313 0839025871 80 78/GCN-CCTTBVTV

79 Cao Xuân Lợi 13/03/1993 Yên Khang, Ý Yên, Nam Định Yên Khang, Ý Yên, NĐ 036093004324 0989115156 88 79/GCN-CCTTBVTV
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80 Nguyễn Văn Long 25/09/1965 Thanh Hương ,Thanh Liêm ,Hà Nam Thanh Hương ,Thanh Liêm ,Hà Nam 003506005856 0335347381 88 80/GCN-CCTTBVTV

81 Vũ Thái Long 23/07/1975 xã Nam Phong, Tp Nam Định, Nam Định P. Nam Phong, Tp Nam Định, Nam Định 036075008531 0946224695 60 81/GCN-CCTTBVTV

82 Vũ Văn Long 23/10/1982 Thành Lợi, Vụ Bản, Nam Định Thành Lợi, Vụ Bản, Nam Định 036082004104 0981213963 80 82/GCN-CCTTBVTV

83 Vũ Tiến Luật 04/08/1993 Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng, Nam Định TT Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định 036093005748 0889644265 72 83/GCN-CCTTBVTV

84 Đỗ Văn Lương 05/03/1968 Hợp Lý, Lý Nhân, Hà Nam Hợp Lý, Lý Nhân, Hà Nam 035068007466 0343459862 60 84/GCN-CCTTBVTV

85 Bùi Đức Lưỡng 04/09/1990 Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định 036090010772 0943168590 88 85/GCN-CCTTBVTV

86 Vũ Văn Lượng 02/08/1969 Đồng Phong, Nho Quan, Ninh Bình Đồng Phong, Nho Quan, Ninh Bình 037069003567 0906165735 76 86/GCN-CCTTBVTV

87 Trần Thị Lựu 07/11/1969 Trực Thanh, Trực Ninh, Nam Định Trực Thanh, Trực Ninh, Nam Định 036169002934 0836327136 80 87/GCN-CCTTBVTV

88 Đoàn Thị Luyến 23/11/1992 Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định 036192014597 0376155493 92 88/GCN-CCTTBVTV

89 Phùng Thị Luyến 12/05/1974 Hồng Thuận, Giao Thuỷ, Nam Định Hồng Thuận, Giao Thuỷ, Nam Định 036174017225 0976143527 80 89/GCN-CCTTBVTV

90 Lương Phương Ly 15/09/2000 Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định 036300000535 0987296502 92 90/GCN-CCTTBVTV

91 Vũ Xuân Lý 28/09/1964 Tân Minh, Ý Yên, Nam Định Tân Minh, Ý Yên, Nam Định 036064002617 0347673880 52 91/GCN-CCTTBVTV

92 Nguyễn Thị Mai 14/07/1973 Nam Hải, Nam Trực, Nam Định Nam Hải, Nam Trực, Nam Định 036173006126 0918325673 56 92/GCN-CCTTBVTV

93 Trịnh Văn Minh 07/08/1959 Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định 036059016727 0973071875 52 93/GCN-CCTTBVTV

94 Lê Thị Hồng Mỵ 03/09/1980 Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định 036180004900 0978079159 56 94/GCN-CCTTBVTV

95 Ngô Quốc Nam 29/01/2003 Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định 036203003423 0336839962 56 95/GCN-CCTTBVTV

96 Phạm Thị Nam 20/09/1974 Yên Phúc, Ý Yên, Nam Định Yên Phúc,Ý Yên,Nam Định 036174000409 0388142853 52 96/GCN-CCTTBVTV

97 Phạm Thị Nam 16/10/1969 Hải Phú,Hải Hậu,Nam Định Hải Cường,Hải Hậu,Nam Định 036169010016 0344032882 76 97/GCN-CCTTBVTV

98 Trần Văn Nam 15/11/1976 Trung Thành, Vụ Bản, Nam Định Trung Thành, Vụ Bản, Nam Định 036076007632 0869841875 52 98/GCN-CCTTBVTV

99 Đỗ Thị Năm 20/11/1971 Yên Lợi, Ý Yên, Nam Định Yên Lợi, Ý Yên, NĐ 036171017200 0379020254 56 99/GCN-CCTTBVTV

100 Trịnh Quang Năng 25/7/1961 Yên Hồng, Ý Yên, Nam Định Yên Hồng, Ý Yên, Nam Định 036061002709 0975649602 72 100/GCN-CCTTBVTV

101 Mai Khả Nghĩa 25/04/1967 Nghĩa An, Nam Trực, Nam Định Nghĩa An, Nam Trực, Nam Định 036067011863 0946421967 56 101/GCN-CCTTBVTV

102 Phạm Tuấn Nghĩa 20/03/1956 Hợp Hưng, Vụ Bản, Nam Định Hợp Hưng, Vụ Bản, Nam Định 036056012179 0979516227 68 102/GCN-CCTTBVTV

103 Trần Văn Nghĩa 28/10/1960 Trung Nghĩa, Ý Yên, Nam Định Trung Nghĩa, Ý Yên, Nam Định 036060014742 0387068425 64 103/GCN-CCTTBVTV

104 Đào Thị Nhài 29/02/1984 Nam Điền, Nam Trực, Nam Định Nam Điền, Nam Trực, Nam Định 036184004842 0941155306 80 104/GCN-CCTTBVTV

105 Đào Thị Nhàn 06/11/1983 Tam Dị - Lục Nam - Bắc Giang Mỹ Tân, Tp Nam Định, Tỉnh Nam Định 024183000598 0968907264 76 105/GCN-CCTTBVTV

106 Nguyễn Thị Kiều Oanh 25/04/1988 Gia Trấn, Gia Viễn-Ninh Bình Gia Trấn, Gia Viễn,Ninh Bình 037188001935 0978675388 68 106/GCN-CCTTBVTV

107 Trần Thị Oanh 08/01/1989 Giao Hương, Giao Thuỷ, Nam Định Giao Lạc, Giao Thuỷ, Nam Định 036189023465 0984238188 88 107/GCN-CCTTBVTV
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108 Trần Đức Phong 21/03/1985 Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội 036085010436 0988102181 88 108/GCN-CCTTBVTV

109 Vũ Quang Phong 30/08/1984 Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định 036084003748 0936280856 56 109/GCN-CCTTBVTV

110 Đặng Thị Phương 26/6/1964 Gia Tân,Gia Viễn,Ninh Bình Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình 037164008261 0354176454 72 110/GCN-CCTTBVTV

111 Đỗ Thị Phương 27/02/1964 Hải Sơn, Hải Hậu, Nam Định Hải Sơn, Hải Hậu, Nam Định 036164018325 0385637586 60 111/GCN-CCTTBVTV

112 Nguyễn Thị Phương 11/12/1975 Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định 036175005578 0364332969 68 112/GCN-CCTTBVTV

113 Nguyễn Thị Phương 26/09/1989 Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định 036189005723 0986987446 76 113/GCN-CCTTBVTV

114 Nguyễn Văn Phương 13/09/1985 TT Ninh Cường, Trực Ninh, Nam Định TT Ninh Cường, Trực Ninh, Nam Định 036085012341 0854757469 76 114/GCN-CCTTBVTV

115 Nhữ Thị Phương 20/02/1983 Điền Lư, Bá Thước, Thanh Hoá Tam Thanh, Vụ Bản, Nam Định 038183033834 0363568895 76 115/GCN-CCTTBVTV

116 Đinh Thị Phượng 19/01/2001 Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng, Nam Định Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng, Nam Định 036301000501 0942979385 64 116/GCN-CCTTBVTV

117 Nguyễn Thị Phượng 05/06/1978 Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định 036178007621 0829424407 84 117/GCN-CCTTBVTV

118 Trần Thị Quy 01/02/1974 Giao Xuân, Giao Thuỷ, Nam Định Giao Xuân, Giao Thuỷ, Nam Định 036174003498 0975297717 52 118/GCN-CCTTBVTV

119 Hoàng Văn Quý 07/08/1982 Mỹ Hà, Tp Nam Định, Tỉnh Nam Định Mỹ Hà, Tp Nam Định, Nam Định 036082023261 0349470373 52 119/GCN-CCTTBVTV

120 Nguyễn Minh Quý 04/09/1999 Mộc Hoàn, Thị Xã Duy Tiên, Hà Nam Mộc Hoàn, Thị Xã Duy Tiên, Hà Nam 035099002825 0347393210 76 120/GCN-CCTTBVTV

121 Nguyễn Duy Quyết 13/09/1980 Đông Xá, Đông Hưng, Thái Bình Đông Xá, Đông Hưng, Thái Bình 034080007915 0387273854 60 121/GCN-CCTTBVTV

122 Nguyễn Thị Rần 01/01/1960 Bình Hoà, Giao Thuỷ, Nam Định Bình Hoà, Giao Thuỷ, Nam Định 036160006143 0399200971 64 122/GCN-CCTTBVTV

123 Đoàn Thị Sâm 28/10/1977 Nghĩa Lâm, Nghĩa Hưng, Nam Định Nghĩa Lâm, Nghĩa Hưng, Nam Định 036177017676 0377560043 64 123/GCN-CCTTBVTV

124 Đỗ Quang Sáng 02/5/1960 Vĩnh Hào, Vụ Bản, Nam Định Vĩnh Hào, Vụ Bản, Nam Định 036060014195 0982742913 52 124/GCN-CCTTBVTV

125 Trịnh Thị Hồng Sáng 06/12/1965 Yên Nghĩa , Ý Yên ,Nam Định Yên Nghĩa, Ý Yên, Nam Định 036165015001 0362235371 52 125/GCN-CCTTBVTV

126 Phạm Thị Sáu 01/01/1969 Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định 036169017060 0395593851 64 126/GCN-CCTTBVTV

127 Trần Văn Sáu 04/03/1956 Mỹ Tiến, Tp Nam Định, Nam Định Mỹ Tiến, TP Nam Định, Tỉnh NĐ 036056001963 0912971043 52 127/GCN-CCTTBVTV

128 Trần Thị Sen 12/12/1988 Yên Cường, Ý Yên, Nam Định Yên Khang, Ý Yên, Nam Định 036188012313 0976983116 80 128/GCN-CCTTBVTV

129 Nguyễn Thị Sợi 24/01/1994 Hải Sơn, Hải Hậu, Nam Định Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định 036194008378 0327999828 76 129/GCN-CCTTBVTV

130 Trịnh Quốc Tài 12/04/1960 Yên Khang, Ý Yên, Nam Định Yên Khang, Ý Yên, Nam Định 036060009362 0988651605 72 130/GCN-CCTTBVTV

131 Vũ Văn Tâm 20/11/1977 Yên Phương, Ý Yên, Nam Định Phú Hưng, Ý Yên, Nam Định 036077009447 0989708707 52 131/GCN-CCTTBVTV

132 Đinh Ngọc Tân 28/3/1983 Gia Lập,Gia Viễn,Ninh Bình Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình 037083003516 0373322741 60 132/GCN-CCTTBVTV

133 Nguyễn Ngọc Tân 21/01/1994 Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định 036094023027 0972184594 64 133/GCN-CCTTBVTV

134 Trần Công Tân 10/7/1975 Tân Minh, Ý Yên,Nam Định Tân Minh huyện Ý Yên tỉnh Nam Định 036075024086 0931660975 52 134/GCN-CCTTBVTV

135 Ngô Thị Thắm 01/01/1971 TT Quỹ Nhất, Nghĩa Hưng, Nam Định TT Quỹ Nhất, Nghĩa Hưng, Nam Định 036171014493 0946264316 68 135/GCN-CCTTBVTV
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136 Phạm Thị Thắm 07/02/1980 Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng, Nam Định Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng, Nam Định 036180007746 0976104071 64 136/GCN-CCTTBVTV

137 Nguyễn Mạnh Thăng 24/01/1987 Yên Bằng, Ý Yên, Nam Định Hồng Quang, Ý Yên, Nam Định 036087012573 0912980109 68 137/GCN-CCTTBVTV

138 Vũ Đức Thắng 23/09/1983 Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định 036083020544 0985221916 64 138/GCN-CCTTBVTV

139 Đinh Văn Thanh 18/06/1963 Minh Tân, Vụ Bản, Nam Định Minh Tân, Vụ Bản, Nam Định 036063021020 0387503399 52 139/GCN-CCTTBVTV

140 Ngô Thị Thanh 30/09/1991 Gia Phú, Gia Viễn, Ninh Bình Gia Phú, Gia Viễn, Ninh Bình 037191006180 0983308634 88 140/GCN-CCTTBVTV

141 Phạm Văn Thanh 08/10/1977 Hồng Quang, Nam Trực, Nam Định Hồng Quang, Nam Trực, Nam Định 036077001084 0832025573 64 141/GCN-CCTTBVTV

142 Trần Công Thanh 25/02/1996 Tân Minh, Ý Yên, Nam Định Tân Minh, Ý Yên, Nam Định 036096019367 0357555996 76 142/GCN-CCTTBVTV

143 Doãn Văn Thành 01/01/1964 Giao Hà, Giao Thuỷ, Nam Định Hợp Hưng, Vụ Bản, Nam Định 036064023414 0369119409 52 143/GCN-CCTTBVTV

144 Trần Ngọc Thành 16/11/1982 Mỹ Thành, Tp Nam Định, Nam Định 212 Điện Biên, Tp Nam Định, Nam Định 036082013957 0906235579 72 144/GCN-CCTTBVTV

145 Nguyễn Phương Thảo 26/5/1997 Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên Hiển Khánh, Vụ Bản, Nam Định 019197002915 0344553912 88 145/GCN-CCTTBVTV

146 Phạm Thị Thảo 08/01/1979 Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định 036179001792 0337244652 68 146/GCN-CCTTBVTV

147 Phạm Văn Thảo 04/05/1974 Ninh Vân,Hoa Lư,Ninh Bình Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình 037074009239 0989299801 60 147/GCN-CCTTBVTV

148 Vũ Thị Phương Thảo 16/02/1989 Hợp Hưng, Vụ Bản, Nam Định Vĩnh Hào, Vụ Bản, Nam Định 036189006882 0947054627 76 148/GCN-CCTTBVTV

149 Đỗ Hữu Thạo 15/10/1975 Nam Phong,Tp Nam Định, Nam Định Nam Phong, Tp Nam Định, Nam Định 036075018786 0946569339 60 149/GCN-CCTTBVTV

150 Nguyễn Văn Thế 24/07/1974 Nam Điền, Nam Trực, Nam Định Nam Điền, Nam Trực, Nam Định 036074010602 0816761335 52 150/GCN-CCTTBVTV

151 Tăng Văn Thế 05/03/1976 Yên Phúc, Ý Yên, Nam Định Yên Phúc, Ý Yên, Nam Định 036076009510 0984190635 52 151/GCN-CCTTBVTV

152 Ngô Thị Thêu 01/01/1963 TT Quỹ Nhất, Nghĩa Hưng, Nam Định TT Quỹ Nhất, Nghĩa Hưng, Nam Định 036163014956 0398670061 52 152/GCN-CCTTBVTV

153 Tạ Văn Thi 04/10/1987 Điệp Nông, Hưng Hà, Thái Bình Điệp Nông, Hưng Hà, Thái Bình 034087019461 0986527796 60 153/GCN-CCTTBVTV

154 Nguyễn Thế Thiện 26/05/1968 Yên Dương, Ý Yên,Nam Định Yên Dương, Ý Yên,Nam Định 036068006553 0367467984 52 154/GCN-CCTTBVTV

155 Nguyễn Văn Thiết 04/04/1990 Nghĩa Lợi ,Nghĩa Hưng ,Nam Định Nghĩa Lợi ,Nghĩa Hưng ,Nam Định 036090007802 0967802258 72 155/GCN-CCTTBVTV

156 Bùi Văn Thịnh 01/01/1962 Yên Dương, Ý Yên,Nam Định Yên Dương,Ý yên,Nam Định 036062005475 0967660463 52 156/GCN-CCTTBVTV

157 Trần Thị Thoa 20/04/1969 Mỹ Hà, Tp Nam Định, Tỉnh Nam Định Mỹ Hà, Tp Nam Định, Nam Định 036169004331 0949413939 52 157/GCN-CCTTBVTV

158 Đặng Thị Thơm 10/10/1976 Giao Phong, Giao Thuỷ, Nam Định Giao Phong, Giao Thuỷ, Nam Định 036176002477 0398929459 56 158/GCN-CCTTBVTV

159 Đinh Duy Thu 01/01/1959 Giao An, Giao Thuỷ, Nam Định Giao An, Giao Thuỷ, Nam Định 036059012792 0989855903 52 159/GCN-CCTTBVTV

160 Đoàn Thị Thu 01/01/1975 Giao Hà, Giao Thuỷ, Nam Định Giao Hà, Giao Thuỷ, Nam Định 036175013030 0987200031 52 160/GCN-CCTTBVTV

161 Phạm Thị Thu 24/11/1962 Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định 036162012223 0987237187 56 161/GCN-CCTTBVTV

162 Lâm Văn Thủ 07/03/1986 Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Định Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Định 036086002886 0981294247 76 162/GCN-CCTTBVTV

163 Đỗ Thị Hồng Thương 05/08/1993 Giao Thanh, Giao Thuỷ, Nam Định Giao An, Giao Thuỷ, Nam Định 036193006025 0369590913 80 163/GCN-CCTTBVTV
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164 Hoàng Thị Thương 04/08/1988 Mộc Hoàn, Thị Xã Duy Tiên, Hà Nam Mộc Hoàn, Thị Xã Duy Tiên, Hà Nam 035188011338 0985393833 60 164/GCN-CCTTBVTV

165 Nguyễn Văn Thường 14/10/1995 Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng, Nam Định Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng, Nam Định 036095011165 0358177495 76 165/GCN-CCTTBVTV

166 Phan Thị Thuý 10/09/1983 Định Hoá, Kim Sơn, Ninh Bình Định Hoá, Kim Sơn, Ninh Bình 037183004445 0387576202 68 166/GCN-CCTTBVTV

167 Trần Thị Thuý 29/08/1968 Mỹ Phúc, TP Nam Định, Nam Định Mỹ Phúc, TP Nam Định, Nam Định 036168004036 0888705942 64 167/GCN-CCTTBVTV

168 Ngô Thị Thuỷ 26/05/1993 TT Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định TT Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định 036193006780 0358491579 80 168/GCN-CCTTBVTV

169 Nguyễn Vũ Thuỷ 31/03/1971 Hải Phong, Hải Hậu, Nam Định Hải Phong, Hải Hậu, Nam Định 036071001703 0912836237 72 169/GCN-CCTTBVTV

170 Trần Thị Thuỷ 12/1/1973 Yên Phương, Ý Yên, Nam Định Phú Hưng, Ý Yên, Nam Định 036173005761 0368856336 68 170/GCN-CCTTBVTV

171 Phạm Văn Thuỵ 15/01/1984 TT Cồn, Hải Hậu, Nam Định TT Cồn, Hải Hậu, Nam Định 036084023856 0386225335 68 171/GCN-CCTTBVTV

172 Phạm Ngọc Tiến 10/02/1965 Thôn Tiền Phong, Trực Đại, Trực Ninh Trực Đại, Trực Ninh, Nam Định 036065011865 0984213392 56 172/GCN-CCTTBVTV

173 Phạm Văn Tiến 01/03/1987 Cương Chính, Tiên Lữ, Hưng Yên Cương Chính, Tiên Lữ, Hưng Yên 033087005299 0985612329 68 173/GCN-CCTTBVTV

174 Phan Quốc Toản 01/03/1957 TT Cồn, Hải Hậu, Nam Định Thị Trấn Cồn, Hải Hậu, Nam Định 036057015716 0389370744 56 174/GCN-CCTTBVTV

175 Phạm Thị Thu Trang 23/2/1983 Hải Anh Hải Hậu, Nam Định Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định 036183012606 0962016350 80 175/GCN-CCTTBVTV

176 Vũ Thị Thu Trang 23/03/1994 Hải Triều, Hải Hậu, Nam Định Hưng Lộc, TP.Nam Định, Nam Định 036194002161 0947055017 68 176/GCN-CCTTBVTV

177 Phan Viết Triển 20/03/1965 Yên Nghĩa , Ý Yên ,Nam Định Yên Nghĩa , Ý Yên ,Nam Định 036065016016 0973600064 60 177/GCN-CCTTBVTV

178 Trần Xuân Triệu 17/05/1978 Tây Đô, Hưng Hà, Thái Bình Tây Đô, Hưng Hà, Thái Bình 034078027249 0945246586 52 178/GCN-CCTTBVTV

179 Nguyễn Văn Tự 15/08/1993 Mộc Đức, Giao Thịnh, Giao Thuỷ Giao Thịnh, Giao Thuỷ, Nam Định 036093023654 0983695654 60 179/GCN-CCTTBVTV

180 Ngô Thị Tuấn 08/11/1973 Tiên Động, Bình Lục, Hà Nam Tiên Động, Bình Lục, Hà Nam 035173009533 0363210245 52 180/GCN-CCTTBVTV

181 Nguyễn Văn Túc 20/1/1960 An Lão, Bình Lục, Hà Nam An Lão, Bình Lục, Hà Nam 035060000266 0976379031 52 181/GCN-CCTTBVTV

182 Dương Văn Tuệ 01/01/1961 Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định 036061006720 0388267801 56 182/GCN-CCTTBVTV

183 Trần Huy Tưởng 10/05/1967 Gia Trấn,Gia Viễn,Ninh Bình Gia Trấn, Gia Viễn, Ninh Bình 037067002175 0392604439 52 183/GCN-CCTTBVTV

184 Vũ Văn Tuyến 01/01/1964 Minh Tân, Vụ Bản, Nam Định Minh Tân, Vụ Bản, Nam Định 036064021383 0949837739 60 184/GCN-CCTTBVTV

185 Nguyễn Thị Hồng Vân 02/01/1989 Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định Trực Hùng, Trực Ninh, Nam Định 036189007280 0975348726 80 185/GCN-CCTTBVTV

186 Phạm Thị Viên 20/05/1985 Thanh Hải, Thanh Liêm, Hà Nam Thanh Hải, Thanh Liêm, Hà Nam 035185003389 0386959873 68 186/GCN-CCTTBVTV

187 Nguyễn Nam Việt 05/04/1960 Hồng Thuận, Giao Thuỷ, Nam Định Hồng Thuận, Giao Thuỷ, Nam Định 036060011176 0387026574 60 187/GCN-CCTTBVTV

188 Nguyễn Văn Vinh 11/10/1991 Hoàng Đan Phú Hưng ,Ý Yên, NĐ Phú Hưng ,Ý Yên, Nam Định 036091006225 0974399685 72 188/GCN-CCTTBVTV

189 Nguyễn Quốc Vương 09/03/1985 Ninh Nhất, Hoa Lư, Ninh Bình Ninh Nhất, Hoa Lư, Ninh Bình 037085007657 0836808282 56 189/GCN-CCTTBVTV

190 Nguyễn Văn Vượng 01/01/1966 Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng, Nam Định Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng, Nam Định 036066024660 0362548955 56 190/GCN-CCTTBVTV

191 Nguyễn Thị Xuân 29/09/1984 Xuân Phong, Xuân Trường, Nam Định Phường Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang 036184000747 0916135526 72 191/GCN-CCTTBVTV
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192 Vũ Thị Yến 18/10/1974 Việt Hùng, Vũ Thư, Thái Bình Mỹ Tân, Tp Nam Định, Nam Định 034174002016 0762340357 68 192/GCN-CCTTBVTV
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